
TỔNG QUAN TẬP HUẤN CAN THIỆP 
CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW

Trung tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV Đại Học Y Dược Tp. hCM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2020



Tại sao có khóa tập huấn này

CHEMSEX: sử dụng chất trước, trong hoặc với mục đích để 

quan hệ tình dục

• Ngày càng phổ biến trong cộng đồng MSM và TGW

• Vấn đề quan trọng về y tế công cộng tại nhiều quốc gia

• Hà Lan 2018: tỷ lệ CHEMSEX trong nhóm MSM là 35%.

• Trung tâm VHATTC và Life �ến hành 2 nghiên cứu trên nhóm MSM và TGW tại Tp. HCM và các

tỉnh: Nghiên cứu 2019, 50% MSM/TGW dùng ATS, 70% dùng popper. Tỷ lệ CHEMSEX

tương ứng là 80% và 90%.

Ymke J. Evers (2019), Claire Edmundson (2018), Jeffrey S. Becasen (2018)

https://www.avert.org/sex-stis/safer-sex-hiv/chemsex-and-hiv



Tại sao có khóa tập huấn này
Hậu quả Chemsex

• Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, quan hệ tập thể, với người lạ, mạnh bạo

• Dùng chung bơm kim tiêm

• Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và STIs

• Giảm tuân thủ điều trị prep, pep, arv

• Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần cũng như chất lượng cuộc sống

 Cần quan tâm đến hành vi chemsex, sử dụng chất trong các can thiệp HIV và các can thiệp khác

Ymke J. Evers (2019), Claire Edmundson (2018), Jeffrey S. Becasen (2018)

https://www.avert.org/sex-stis/safer-sex-hiv/chemsex-and-hiv



Rượu bia   Dung môi ATS Thuốc lá Cần sa
Chất gây 
ảo giác

Thuốc an 
thần

  Cocain
Chất dạng 

thuốc phiện

MSM (n=865) 78.3% 65.4% 45.3% 43.6% 12.1% 5.4% 5.2% 2.4% 2.0%

TGW (n=135) 88.9% 77.8% 68.2% 36.3% 32.6% 8.9% 5.2% 0.7% 3.7%

Chung (n=1000) 79.7% 67.1% 48.4% 42.6% 14.9% 5.9% 5.2% 2.2% 2.2%
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Sử dụng ATS và chất gây nghiện khác trong 3 tháng qua 



Sử dụng ATS 2 giờ trước và trong QHTD
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ATS (n=484) Mức độ thường xuyên (n=394) Có QHTD không an toàn trong 3 tháng (n=394)



Sử dụng Dung môi: Popper 2 giờ trước và trong QHTD
91.9 91.3

95.2

70.5 70 73

84.5 83.2

93

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Chung MSM TGW

Dung môi (Popper) (n=671) Mức độ thường xuyên  (n=617) Có QHTD không an toàn trong 3 tháng (n=617)



Sử dụng rượu/ bia 2 giờ trước và trong QHTD
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Rượu/ bia (n=797) Mức độ thường xuyên  (n=496) Có QHTD không an toàn trong 3 tháng (n=617)



Đặc tính

Sử dụng ATS

Có (%) p
OR 

(KTC 95%)

HIV

Có 81 (62,3)
0,002

1,83 

(1,23 - 2,73)Không 413 (47,5)

STI

Có 231 (61,3)
< 0,001 2,17 (1,65 - 2,84)

Không 263 (42,2)

MỐI LIÊN QUAN VỚI TỶ LỆ NHIỄM HIV VÀ SỬ DỤNG CHẤT (2019, ATTC)



Tương quan giữa sử dụng hàng đá/thuốc lắc/ popper và rượu bia
với sử dụng bao cao su trong nhóm TGW 2017 (2018_

Không nguy cơ

N (%)

Có nguy cơ N 

(%)

OR (KTC 95%) p

Sử dụng hàng đá/thuốc
lắc/popper 2 giờ trước
QHTD

Không 20 (31,6) 33 (68,4) 1

Có 16 (13,8) 69 (86,2) 2,89 (1,16 – 7,23) 0,023

Sử dụng rượu (>4 li 
tiêu chuẩn 1 tuần)

Không 15 (32,9) 25 (67,1) 1

Có 12 (12,2) 58 (87,8) 3,54 (1,23 – 10,25) 0,020



Cấu trúc khóa tập huấn

Tập huấn kiến thức

(4 buổi)

Tập huấn thử 
nghiệm can thiệp

(1 ngày cho 25 HV)

Sàng lọc và can 
thiệp thử nghiệm

Trực tuyến
Ngày 7,8; 14,15 /05/2020

14.00 -16.30

Trực �ếp
Ngày 19/05 (chỉ những

CBOs tham gia can thiệp)

Hỗ trơ
600 MSM và TW



Mục đích khóa tập huấn

Phần 1:

• Cung cấp số kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến sử dụng 
chất, hành vi quan hệ tình dục, nguy cơ của hành vi Chemsex 
trong cộng đồng nam quan hệ đồng giới và nữ chuyển giới.

• Biết được mối quan hệ giữa Ma tuý – Chemsex – HIV và bệnh 
nhiễm lây qua đường tình dục và một số biện pháp giảm nguy cơ 
lây nhiễm HIV và STD khi Chemsex

Phần 2:

• Nắm được một số chiến lược giảm tác hại Chemsex trên nhóm 
MSM và TGW



Nội dung khóa tập huấn

Các chất ma 
túy liên quan
đến �nh dục

Methaphetami
ne và HIV

Ma túy và �nh
duc

Sử dụng chất
khích thích và 
nguy cơ mắc
bệnh truyền

nhiễm

Chemsex, tác
động sức khòe

Bài học kinh
nghiệm từ Hà
Lan trong can 
thiệp chemsex

trong nhóm
MSM và TGW

Can thiệp giảm
hại trên nhóm

MSM



Phương pháp tập huấn

Thuyết 
trình

Câu hỏi
trắc

nghiệm

chia sẻ
từ cộng

đồng

Thảo 
luận mở



Đội ngũ giảng viên và tài liệu tập huấn

Đội ngũ giảng viên

• SAMHSA Việt Nam

• UNODC Việt Nam

• Trung tâm VHATTC

• Tổ chức cộng đông

• Tổ chức cộng đồng

• Tài liệu

• Tài liệu bài giảng bao gồm cả VIDEO

• Tài liệu tham khảo



Các vấn đề khác
• Cấp chứng chỉ

• Tham gia >=80% số giờ học

• Kết quả thi tối thiểu đạt 70% 

• Các hỗ trợ khác:

Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV Miền Nam

Số Điện Thoai: 028 3952 6005 - Email: svhattc@gmail.com

• BS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp - 0966 136 327 (tổ chức)

• Danh Hoàng Nguyên - 0949 574 493 (kỹ thuật)

• ThS. Vũ Thị Tường Vi – 0908 577 767



TỔNG QUAN TRUNG TÂM ATTC-UMP

Trung tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV Đại Học Y Dược Tp. hCM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2020



Trung tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị
Nghiện Chất và HIV – Đại học Y Dược Tp. HCM

• Được sự hỗ trợ của Cục Quản lý lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khoẻ 
tâm thần (Substance Abuse and Mental Health Services Administration-
SAMHSA).

• Hợp tác với Chương trình Điều trị Nghiện chất Lồng ghép thuộc Đại học 
UCLA ( Hoa Kỳ) triển khai dự án Trung tâm Chuyển giao Công nghệ 
Điều trị nghiện chất và HIV (VHATTC)

• Mục tiêu xây dựng năng lực bền vững về điều trị rối loạn sử dụng chất 
góp phần giảm tác hại của lạm dụng chất và HIV lên cuộc sống cá nhân 
và cộng đồng. 

• VHATTC thuộc mạng lưới các Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị 
nghiện chất (ATTC) do SAMHSA khởi xướng và hỗ trợ. 
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Một số thành quả 2015-3/4/2020 của trung tâm VHATTC-UMP



GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN
- WEBSITE: svhattc.org

Thông báo 
khóa học

Tải tài liệu

Cập nhật 
tin tức



Facebook: 
https://www.facebook.com/vhattc/



Một số tài nguyên



Một số tài nguyên



Bộ tài liệu chemsex



Bộ tờ rơi liên quan đến COVID, SUDs và sức khỏe tâm trí



Hình ảnh: Hội thảo khóa học



Các khóa học trực tuyến tổ chức
hàng tuần

Hình ảnh: Khóa học trực tuyến



Các tỉnh thành tham
gia chương trình đào
tạo trực tuyến trung

tâm ATTC-UMP
- 52 tỉnh thành
- Đa số là các tỉnh miền

Nam
- Tỉnh tham gia nhiều: 

Tp.HCM, Đồng Nai, Hà
Nội



Câu hỏi?
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe

Chúc quý vị có khóa học thật bổ ích


